Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây nông – lâm nghiệp và cây thuốc tại lưu vực thủy điện Lai Châu”, mã số: NVQG2017/11
Tổng kinh phí: 7.000 triệu đồng. Trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH: 7.000 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2021; 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Tài nguyên thực vật
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Đăng Toàn;
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
	Số TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Vũ Đăng Toàn
	Tiến sĩ
	Trung tâm Tài nguyên thực vật

	2
	Bùi Thị Thu Huyền
	Tiến sĩ
	Trung tâm Tài nguyên thực vật

	3
	Lê Tuấn Phong
	Thạc sĩ
	Trung tâm Tài nguyên thực vật

	4
	Hà Minh Loan
	Thạc sĩ
	Trung tâm Tài nguyên thực vật

	5
	Phí Đình Nam
	Thạc sĩ
	Trung tâm Tài nguyên thực vật

	6
	Vũ Xuân Trường
	Thạc sĩ
	Trung tâm Tài nguyên thực vật

	7
	Phí Hồng Hải
	Tiến sĩ
	Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

	8
	Trần Trung Thành
	Thạc sĩ
	Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

	9
	Phạm Thanh Huyền
	Tiến sĩ
	Viện Dược liệu

	10
	Phan Văn Trưởng
	Thạc sĩ
	Viện Dược liệu


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 11/20221, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
2.1.1. Sản phẩm dạng 1 
	SốTT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Nguồn gen được thu thập
(Thu thập được:

- 1.500 mẫu nguồn gen cây nông nghiệp

- 700 mẫu nguồn gen cây lâm nghiệp

- 800 mẫu nguồn gen cây thuốc)

	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Nguồn gen được bản tồn: 2.000 nguồn mẫu gen cây nông, lâm và cây thuốc được lưu giữ. 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3
	Mẫu tiêu bản
Lập được bộ tiêu bản:

500 mẫu của 70-80 loài. 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.1.2 Sản phẩm dạng 2: 
	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Báo cáo về hiện trạng nguồn gen đặc sản, quý, hiếm, đặc hữu của các nhóm cây nông - lâm nghiệp và cây thuốc tại lưu vực thủy điện Lai Châu

(- 01 Báo cáo hiện trạng nguồn gen cây nông-lâm nghiệp và cây thuốc và dữ liệu điều tra và kiến thức bản địa của các nguồn gen được thu thập)


	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2 
	Cơ sở dữ liệu nguồn gen
(Đã lập 01 cơ sở dữ liệu thu thập, dữ liệu hình ảnh và mô tả đánh giá ban đầu của 2.000 mẫu nguồn gen được thu thập) 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3 
	Báo cáo kết quả đánh giá chi tiết một số đặc điểm nông sinh học của các mẫu nguồn gen thu thập
(01 báo cáo đánh giá chi tiết đặc điểm nông sinh học của 200 mẫu nguồn gen làm vật liệu khởi đầu cho chọn tạo giống) 

	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.1.3 Sản phẩm dạng 3:

	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Bài báo khoa học 03 bài
(2 bài báo trong nước và 1 bài báo quốc tế)
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Atlas ảnh của các
nguồn gen đặc hữu, quý hiếm
(3 bộ cho 3 nhóm cây nông nghiệp, lâm nghiệp, cây thuốc)
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3
	Đào tạo sau đại học
(Đã đào tạo 01 thạc sỹ chuyên ngành Khoa học cây trồng) 

	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Tên cơ quan 

ứng dụng
	Ghi chú

	1 
	
	
	


2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Đề tài đã thu thập được 3855 nguồn gen cây nông lâm nghiệp và cây thuốc với 1972 nguồn gen cây trồng nông nghiệp, 700 nguồn gen lâm nghiệp và 1183 nguồn gen cây thuốc. 
 Đã nhân giống và đánh giá đầy đủ được 1039 nguồn gen trong cây nông nghiệp và 517 nguồn gen cây thuốc. 

Đã lưu giữ an toàn tổng số 2129 nguồn gen cây nông lâm nghiệp và cây thuốc được lưu giữ an toàn trong đó có 1210 nguồn gen trong kho lạnh, nguồn gen cây nông nghiệp sinh sản vô tính  lưu giữ còn lại trên đồng ruộng tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 304 nguồn gen, lưu giữ an toàn trong vườn bảo tồn tại trạm Nghiên cứu trồng cây thuốc Sa Pa, TT Sa Pa, tỉnh Lào Cai với diện tích 0,5ha với tổng số nguồn gen là 300 của 39 loài; Đã lưu giữ được tổng cộng 315 nguồn gen cây lâm nghiệp xã Chèng Bon, Sơn La.

Đã lập được 500 mẫu tiêu bản của 70 loài cây nông lâm nghiệp và cây thuốc.

Đã đánh giá chi tiết được trên 200 nguồn gen, trong đó: 100 nguồn gen lúa về các tính trạng chất lượng, 100 nguồn gen về đặc tính kháng đạo ôn và 100 nguồn gen về bệnh bạc lá, 6 loài cây lâm nghiệp về các đặc điểm lâm học; 10 loài cây dược liệu được đánh giá chất lượng.

Thiết lập được cơ sở dữ liệu nguồn gen cây nông-lâm nghiệp và cây thuốc của 2017 nguồn gen.

Đã lập được 14 bản đồ cho các nguồn gen cây nông nghiệp, cây thuốc và cây lâm nghiệp. 
2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế

Các nguồn gen cây trồng được thu thập tại vùng lưu vực thủy điện Lai Châu là nơi có đa dạng sinh học cao sẽ là nguồn vật liệu khởi đầu vô cùng quan trọng cho công tác chọn tạo giống cây trồng nông lâm nghiệp và cây thuốc. 
Các nguồn gen được lưu giữ an toàn tại các cơ quan bảo tồn sẽ là vật liệu nguồn của các nghiên cứu công nghệ sinh học.
Các nguồn gen cây nông lâm nghiệp và cây thuốc đặc hữu quý hiếm sau khi được phục tráng và khai thác và sử dụng trực tiếp sẽ phục vụ trực tiếp cho chương trình mỗi làng một sản phẩm (OCOP).
- Ngành sinh thái học, bảo vệ môi trường có thêm nguồn gen để phục vụ nghiên cứu, phục hồi suy thoái, tăng khả năng bảo vệ môi trường 

2.4.2. Hiệu quả xã hội

- Trước nhu cầu khai thác và sử dụng nguồn gen, đặc biệt là những nguồn gen quý hiếm đang ngày càng tăng, nguồn gen cây nông lâm nghiệp và cây thuốc tại lưu vực thủy điện Lai Châu nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung được đánh giá và tư liệu hóa, nguồn gen ấy có khả năng nhanh chóng được khai thác sử dụng. Qua đó giúp ích cho việc nâng cao thu thu nhập của người dân và cải thiện đời sống của người dân.
- Các giống đặc hữu nếu được phát hiện kịp thời và bảo tồn sẽ tăng thêm nguồn gen cây trồng nông-lâm nghiệp, cây thuốc cho đất nước và cho người dân khu vực thủy điện Lai Châu tại vùng tái định cư, qua đó giúp ích cho việc ổn định đời sống của bà con nông dân khu vực tái định cư cũng như đồng bào dân tộc khu vực tây Bắc nói riêng và đồng bào các dân tộc nói chung.
2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

a. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	     (  

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


b. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
  


- Đạt                      

       
(  

- Không đạt                                

Giải thích lý do:

Nhiệm vụ đã hoàn thành các nội dung và đạt được các kết quả sản phẩm theo như đã đăng ký trong hợp đồng và thuyết minh.
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
1

